Thiết kế chi tiết dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
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Lưu ý: (1) Bắt đầu khảo sát điểm khống chế: 15/7/2011

(2) Bàn giao dữ liệu về điểm khống chế : 22/8/ 2011
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31.
Những Hoạt Động Tháng


31.1.
Dịch Vụ Bắt Đầu Vào Tháng 7/ 2011


31.2.
Những Sự Kiện Chính Trong Tháng


31.3.
Cơ Cấu Tổ Chức Của Tư Vấn


31.4.
Tình Hình Huy Động Nhân Sự Trong Tháng Này


31.5.
Những Cuộc Họp Trong Tháng


31.6.
Tài Liệu Đệ Trình Trong Tháng 


31.7.
Thư Từ Giao Dịch Trong Tháng


42.
Tiến Độ Công Việc


42.1.
Tóm Tắt


42.2.
Những Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Áp Dụng Cho Dự Án


42.3.
Tiến Độ Công Tác Khảo Sát


92.4.
Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Cơ Bản


142.5.
Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Chi Tiết


152.6.
Hỗ Trợ Đấu Thầu


152.7.
Chuyển Giao Công Nghệ


152.8.
Những Yếu Tố Đang Thực Hiện Trong Tháng Này


163.
Dự Kiến Công Việc Trong Những Tháng Đến


163.1
Công Tác Khảo Sát


163.2
Công Tác Thiết Kế


173.3
Hỗ Trợ Đấu Thầu





Phụ lục 1
: Tóm tắt dự thảo hợp đồng
Phụ lục 2
: Các sự kiện chính
Phụ lục 3
: Tổ chức của Tư vấn
Phụ lục 4
: Tình hình điều động nhân sự
Phụ lục 5
: Danh sách các cuộc họp
Phụ lục 6
: Danh mục tài liệu đã trình nộp
Phụ lục 7
: Danh mục thư từ liên lạc
Phụ lục 8    
: Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án
Phụ lục 9
: Danh sách Tư vấn phụ
Phụ lục 10
: Danh sách những người liên lạc
Phụ lục 11
: Danh mục Báo cáo
Phụ lục 12
: Danh mục bản vẽ

1.  NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
1.3. Dịch vụ bắt đầu vào tháng 7/ 2011
Trước khi ký hợp đồng, Tư vấn đã bắt đầu tiến hành khảo sát địa hình từ tháng 7/2011, sau cuộc họp khởi động ngày 15/7/2011 tại văn phòng đại diện PMU 85. Hoạt động này đã được chấp thuận trong biên bản thương thảo hợp đồng giữa VEC và Liên danh tư vấn.

Hợp đồng Dịch vụ tư vấn giữa Tổng công ty Đường Cao Tốc Việt Nam (VEC) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải và Liên Danh tư vấn Nippon Koei Co., Ltd., Nippon Engineering Consultants Co., Ltd., Chodai Co., Ltd., v4à Thai Engineering Consultants Company Limited. vẫn chưa được ký kết. 
Dự thảo Hợp đồng Dịch vụ tư vấn được tóm tắt trong Phụ lục 1: Tóm tắt (Dự thảo) Hợp Đồng.
Sau khi bắt đầu Dịch vụ công việc tiến triển rất tốt.
1.4. Những sự kiện chính trong tháng
Tham khảo Phụ lục 2: Những sự kiện chính
1.5. Cơ cấu tổ chức của Tư vấn
Tham khảo Phụ lục 3: Tổ chức của Tư vấn 
1.6. Tình hình huy động nhân sự trong tháng.
Tham khảo Phụ lục 4: Tình hình điều động nhân sự.
1.7. Những cuộc họp trong tháng
Tham khảo Phụ lục 5: Danh sách các cuộc họp.
1.8. Tài liệu đệ trình trong tháng này
Tham khảo Phụ lục 6: Danh mục tài liệu đã trình nộp.

1.9. Thư từ giao dịch trong tháng
Tham khảo Phụ lục 7: Danh mục thư từ giao dịch.
1. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
1.2. Tóm tắt
Kể từ khi bắt đầu Dịch vụ ngày 15/7/2011, Tư vấn đã huy động đầy đủ kỹ sư Việt Nam và quốc tế phù hợp. Công việc ban đầu hoàn thành trong tháng 7 và tháng 8 sẽ được đề  cập đến dưới đây.

Danh mục báo cáo và bản vẽ đang được chuẩn bị và sẽ được trình bày trong báo cáo tiến độ tiếp theo.

1.3. Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án
Tham khảo Phụ lục 8: Những tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án.
1.4. Tiến độ công tác khảo sát
1.4.1. Tóm tắt
Tiến độ công tác khảo sát đến cuối tháng báo cáo này được tóm tắt trong Bảng 2.3.1-1 và bảng  2.3.1-1.
Bảng 2.3.1-1 Tóm tắt Tiến độ công tác khảo sát
	STT
	Mục
	Tiến độ (%)

	
	
	Báo cáo này
	Báo cáo vừa rồi
	Tiến độ tại thời điểm này

	SV01
	Khảo sát địa hình
	30
	---
	30

	SV02
	Khảo sát và phân tích thủy văn
	10
	---
	10

	SV03
	Khảo sát địa chất và địa mạo
	0
	---
	0

	SV04
	Khảo sát nguồn vật liệu
	0
	---
	0

	SV05
	Khảo sát công trình liên quan
	0
	---
	0

	SV06
	Xem xét dự báo giao thông và khảo sát đường cơ sở
	0
	---
	0

	SV07
	Khảo sát đánh giá nguồn đất độc lập
	0
	---
	0

	SV08
	Khảo sát Môi trường và Xã Hội
	0
	---
	0

	
	
	
	
	

	
	Công việc hoàn thành
	
	
	



[image: image13]
1.4.2.  Danh sách Tư vấn phụ
Tham khảoPhụ lục 9: Danh sách Tư vấn phụ.
1.4.3. Khảo sát địa hình
(1) Tiến độ công việc
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Sau khi PMU85 chấp thuận kế hoạch làm việc cho công tác khảo sát mạng lưới khống chế (cơ sở  và các điểm cấp hai) trong thư số 828/PMU85-PP2 ngày 25/6/2011, cũng như sau khi nhận được thư số 1533/VEC ngày 22/8/2011 từ VEC không phản đối đối với tư vấn phụ thực hiện công tác khảo sát địa hình và địa chất, khảo sát điểm khống chế bắt đầu vào 15/7/2011 với phần việc của một tư vấn phụ. Khảo sát điểm khống chế đã hoàn thành vào giữa tháng 8/2011 ngoại trừ khảo sát điểm khống chế cấp 2 trong khu vực từ km70 - km80. 

Khảo sát địa hình được các tư vấn phụ bắt đầu vào 22/8/2011 với sự đồng thuận của VEC và PMU85 trong cuộc họp ngày 9/8/2011. Công tác bàn giao các điểm khống chế cơ sở và cấp 2 cũng được tiến hành song song. 

Do một số tuyến thiết kế trong giai đoạn nghiên cứu khả thi (F/S) như khu vực Cầu Kỳ Lam (km17+500), cầu Chiêm Sơn (km20+000), núi đá (km35+000), hồ nước và dây điện cao thế (km95+000 – km100+000), cầu Trà Bồng (km109+000), và cầu Trà Khúc (km125+500) dường như cần phải điều chỉnh, khảo sát được ưu tiên thực hiện cho các tuyến đó. 

Khảo sát địa hình tiến triển rất tốt, và công tác khảo sát địa hình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2011. Tiến độ chi tiết của công tác khảo sát địa hình được thể hiện trong Bảng 2.3.3-1.

Bảng 2.3.3-1 Tiến độ công tác khảo sát Địa hình
	STT
	Hạng mục
	Tiến độ (%)

	
	
	Báo cáo này
	Báo cáo vừa qua
	Tiến độ tại thời điểm này

	SV01-01
	Mạng lưới khống chế ngang cấp IV và  lưới cao độ cấp IV (GPS)
	100
	---
	100

	SV01-02
	Điểm khống chế cấp hai:
	94
	---
	94

	SV01- 03
	Bản vẽ tuyến ngang cho khảo sát địa hình 
	94
	---
	94

	SV01-04
	Khảo sát điểm 3-D
	---
	---
	---

	SV01-04-01
	Tuyến chính – Ưu tiên
	59
	---
	59

	SV01-04-02
	Tuyến chính – Khác
	0
	---
	0

	SV01-05
	Cố định tuyến ngang thiết kế
	0
	---
	0

	SV01- 06
	Tuyến chính (Đường cao tốc)
(KM0+000 – KM139+522)
	---
	---
	---

	SV01- 06-01
	Khảo sát mặt cắt dọc
	0
	---
	0

	SV01- 06-02
	Khảo sát mặt cắt ngang
	0
	---
	0

	SV01-06-03
	Đo vẽ bình đồ
	0
	---
	0

	SV01- 07
	Hầm (Đường cao tốc)
	0
	---
	0

	SV01- 08
	Cầu (Đường cao tốc)
	0
	---
	0

	SV01- 09
	Cống hộp (Đường cao tốc)
	0
	---
	0

	SV01- 10
	Cống tròn (Đường cao tốc)
	0
	---
	0

	SV01- 11
	Kênh (Cải tuyến) (Đường cao tốc)
	0
	---
	0

	SV01- 12
	Nút giao (Đường cao tốc)
	0
	---
	0

	SV01- 13
	Tuyến chính (đường nối)
	0
	---
	0

	SV01- 14
	Cầu (Đường nối)
	0
	---
	0

	SV01- 15
	Cống hộp (Đường nối)
	0
	---
	0

	SV01- 16
	Cống tròn (Đường nối)
	0
	---
	0

	SV01- 17
	Nút giao (Đường nối)
	0
	---
	0

	
	
	
	
	

	
	 Công việc đã hoàn thành
	
	
	


(2) Phối hợp với các đơn vị có liên quan
Tư vấn phụ công tác khảo sát địa hình đã thông báo về việc thực hiện công tác khảo sát ngoài hiện trường cho các UBND huyện và tỉnh có liên quan thông qua PMU85 trước khi bắt đầu công việc.

1.4.4. Khảo sát và Phân tích Thủy văn
Những hạng mục chính trong công tác khảo sát và phân tích thủy văn gồm có:

· Khảo sát thủy văn (do tư vấn phụ thực hiện)
· Phân tích thủy văn (bởi chuyên gia thủy lợi cao cấp)
Những hạng mục chính trong công tác phân tích bão lũ gồm có:

· Phân tích bão lũ (bởi chuyên gia thủy lợi cao cấp)
· Phân tích lợi ích chi phí (bởi chuyên gia thủy lợi cao cấp)
(1) Tiến độ công việc
Tư vấn đã chuẩn bị tài liệu đấu thầu để thuê ngoài thực hiện công tác khảo sát thủy văn. Khảo sát thủy văn bắt đầu vào giữa tháng 9/2011.
Bảng 2.3.4-1 trình bày tiến độ công tác khảo sát và phân tích thủy văn. Thời gian dự kiến khảo sát là từ đầu tháng 10/2011 đến đầu tháng 12/2011. 
Bảng 2.3.4-1 Tiến độ công tác khảo sát và phân tích thủy văn
	STT
	Hạng mục
	Tiến độ (%)

	
	
	Báo cáo này
	Báo cáo vừa rồi
	Tiến độ tại thời điểm này

	SV02-01
	Khảo sát thủy văn
	---
	---
	---

	SV02-01-01
	Khảo sát mực nước
	0
	---
	0

	SV02-01-02
	Khảo sát vận tốc sông 
	0
	---
	0

	SV02-01-03
	Khảo sát mực nước lũ
	0
	---
	0

	SV02-01-04
	Khảo sát thu thập dữ liệu
	0
	---
	0

	SV02-02
	Phân tích thủy văn
	0
	---
	0

	SV02-03
	Phân tích lũ 
	0
	---
	0

	SV02-04
	Phân tích lợi ích chi phí
	0
	---
	0

	
	
	
	
	

	
	 Công việc đã hoàn thành
	
	
	


Chuyên gia thủy lợi cao cấp được huy động vào ngày 21/8/2011, và đã tiến hành những cuộc họp sau để thu thập thông tin và số liệu:

a) Sở Tài Nguyên Môi Trường (DONRE) và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam trực thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (DARD) tỉnh Quảng Nam.
· Những cuộc họp này được tổ chức để thu thập các thông tin sau: (a) mô hình quản lý lũ phát triển theo dự án JICA và kết quả của các phương án khác nhau của mô hình; (b) những dữ liệu địa hình và thủy văn sẵn có và nguồn của chúng; (c) những chính sách quản lý thiên tai cấp tỉnh và quốc gia; và (d) những đơn vị có liên quan cần phối hợp.
b) Giám đốc và cán bộ Trung tâm Phòng Chống Lụt Bão và Tìm Kiếm Cứu Nạn trực thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (DARD) tỉnh Quảng Ngãi
· Cuộc họp được tổ chức để thu thập các thông tin sau: (a) mô hình quản lý thiên tai phát triển theo dự án World Bank và kết quả của các phương án khác nhau của mô hình; (b) những dữ liệu địa hình và thủy văn sẵn có và nguồn của chúng; (c) những chính sách quản lý thiên tai cấp tỉnh và quốc gia; và (d) những đơn vị có liên quan cần phối hợp.

c) Chủ tịch ESS ở tỉnh Thừa Thiên Huế
· Cuộc họp được tổ chức để thu thập các thông tin sau: (a) mô hình quản lý lũ phát triển theo dự án JICA ở tỉnh Quảng nam và kết quả của các phương án khác nhau của mô hình; và (b) những dữ liệu thủy văn và GIS cần thiết để nghiên cứu thủy văn và phát triển mô hình.

(2)  Những người liên lạc họp:
Tham khảo Phụ lục 10: Danh sách những người liên lạc.

1.4.5. Khảo sát địa chất và địa mạo
(1) Tiến độ Công việc
Tư vấn phụ thực hiện khảo sát địa chất đã được VEC chấp thuận trong thư số 1533/VEC ngày 22/8/2011.

Tư vấn đã chuẩn bị tài liệu đấu thầu để thuê thầu khảo sát địa chất. 
Khảo sát địa chất sẽ được bắt đầu vào giữa tháng 11/2011.
1.4.6. Khảo sát nguồn vật liệu
Không có hoạt động nào trong tháng 7 và tháng 8/2011.

1.4.7. Khảo sát các công trình có liên quan
Không có hoạt động nào trong tháng 7 và tháng 8/2011.

1.4.8.  Xem xét dự báo giao thông và Khảo sát cơ bản
Không có hoạt động nào trong tháng 7 và tháng 8/2011.

1.4.9. Khảo sát đánh giá nguồn đất độc lập
Không có hoạt động nào trong tháng 7 và tháng 8/2011.

1.4.10. Khảo sát Môi trường và Xã hội
Không có hoạt động nào trong tháng 7 và tháng 8/2011.

1.5. Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Cơ Bản
1.5.1. Tóm Tắt
Tiến độ công tác thiết kế cơ bản đến cuối tháng báo cáo này được thể hiện trong Bảng 2.4.1-1.

Bảng 2.4.1‑1  Tóm Tắt Tiến Độ Công Tác Thiết Kế Cơ Bản
	STT
	Hạng mục
	Tiến độ (%)

	
	
	Báo cáo này


	Báo cáo trước
	Tiến độ tại thời điểm này

	BDS-01
	Xem xét lại Những Nghiên Cứu trước đây
	10
	---
	10

	BDS-02
	Khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết
	0
	---
	0

	BDS-03
	Thiết Kế Đường Cao Tốc (đường thông, đường nối)
	10
	---
	10

	BDS-04
	Bản vẽ các nút giao
	0
	---
	0

	BDS-05
	Bản vẽ Hầm
	0
	---
	0

	BDS-06
	Bản vẽ Cầu, Cống
	5
	---
	5

	BDS-06-01
	Thiết kế Tiêu chuẩn (cống, cầu, tường chắn đá và bảo vệ sông)
	0
	---
	0

	BDS-06-02
	Nghiên cứu So sánh (những cầu chính)
	0
	---
	0

	BDS-07
	Bản vẽ vị trí tòa nhà quản lý và vận hành
	0
	---
	0

	BDS-08
	Báo cáo thiết kế cơ bản
	0
	---
	0

	BDS-09
	Thiết bị phòng hộ
	0
	---
	0

	BDS-10
	Ước tính chi phí dự án
	0
	---
	0

	BDS-11
	Hồ Sơ Dự Án
	0
	---
	0

	BDS-12
	Chương Trình Thực Hiện Dự Án
	0
	---
	0

	
	
	
	
	

	
	 Công việc đã hoàn thành
	
	
	


1.5.2. Xem Xét Những Nghiên Cứu Trước Đây
Những nghiên cứu trước đây của TEDI trong giai đoạn F/S đã được xem xét, đặc biệt là về thiết lập khống chế thiết kế và kết quả thiết kế tuyến hình học. 

Báo cáo xem xét những nghiên cứu trước đây sẽ được đệ trình sau khi có Lệnh Khởi Động.  

1.5.3. Khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết
Khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết được xem xét song song với những nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn trước. 

Báo cáo về khung Thiết Kế Kỹ Thuật Chi Tiết sẽ được đệ trình sau khi có Lệnh Khởi Động .  

1.5.4. Thiết Kế Đường Cao Tốc
(1) Tóm tắt
Những tiêu chuẩn thiết kế hình học cho đường thông đã được xác định. 
Chúng tôi cũng đã thiết kế tuyến ngang để cung cấp tim tuyến cho công tác khảo sát địa hình. 
Nghiên cứu tuyến thay thế cho khu vực km70-km80 đã được thảo luận với UBND tỉnh Quảng Nam. 
Tiến độ công tác thiết kế đường cao tốc đến cuối tháng báo cáo này được thể hiện trong Bảng 2.3.4-1.

Bảng 2.3.4-1   Tóm tắt Tiến độ Công Tác Thiết Kế Đường Cao Tốc
	STT
	Hạng mục
	Tiến độ (%)

	
	
	Báo cáo này
	Báo cáo trước 
	Tiến độ tại thời điểm này

	DS-HW01
	Những Tiêu Chuẩn Thiết Kế Hình Học
	50
	---
	50

	DS-HW02
	Những Mặt Cắt Ngang Tiêu Biểu
	25
	---
	25

	DS-HW03
	Thiết Kế Hình Học
	0
	---
	0

	DS-HW03-01
	Nghiên Cứu Tuyến Thay Thế
	30
	---
	30

	DS-HW03-02
	Thiết Kế Hình Học (Ngang)
	20
	---
	20

	DS-HW03-03
	Bản vẽ Mặt Giao Nhau
	0
	---
	0

	DS-HW03-04
	Bản vẽ Đường Gom
	0
	---
	0

	DS-HW03-05
	Thiết Kế Hình Học (Dọc)
	0
	---
	0

	DS-HW04
	Bản vẽ Mặt Cắt Ngang
	0
	---
	0

	DS-HW05
	Bản vẽ
	0
	---
	0

	DS-HW06
	Khối Lượng Công Việc
	0
	---
	0

	
	
	
	
	

	
	Công việc đã hoàn thành.
	
	
	


(2) Những Tiêu Chuẩn Thiết Kế Hình Học
Chúng tôi đã lập ra những tiêu chuẩn thiết kế hình học cho đường thông.
TCVN5729-97 sẽ được áp dụng để thiết kế đường thông.
TCVN5729-97 và 22TCN 273-01 sẽ được áp dụng đối với dốc nút giao đồng mức. Bên cạnh đó AASHTO 2004 sẽ được tham khảo cho những mục thiết kế không nêu trong tiêu chuẩn TCVN5729-97 và 22TCN 273-01.
(3) Những Mặt Cắt Ngang Tiêu Biểu (1), Đường thông
Đường thông gồm có nền đắp, nền đào và cầu/cầu vượt. Trong giai đoạn đầu sẽ có 4 làn đường và cuối cùng sẽ được nâng cấp lên thành 6 làn. Những mặt cắt ngang tiêu biểu bổ sung để đáp ứng điều kiện thực tế sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn đầu của Thiết Kế Cơ Bản.
Khu vực nền đắp (Đường thông)

Hình 2.3.4-1 và 2.3.4-2 thể hiện mặt cắt ngang tiêu biểu của khu vực nền đắp và nền đào trong giai đoạn ban đầu theo thứ tự.
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Hình 2.3.4-1  Mặt Cắt Ngang Tiêu Biểu của Nền Đắp (Giai đoạn Ban đầu)

Khu vực nền đào (Đường thông)

[image: image15.emf]
Hình 2.3.4-2  Mặt Cắt Ngang Tiêu Biểu của khu vực Nền Đào (Giai đoạn Ban đầu)

(4) Thiết Kế Hình Học
Hiểu biết về Điều kiện thực tế
Chúng tôi đã thực hiện khảo sát thực tế đối với những khu vực thiết kế không hợp lý để tìm ra giải pháp thiết kế phù hợp. Công tác khảo sát cho những khu vực khác để chuẩn bị bản đồ địa hình nhằm đánh giá tính phù hợp của thiết kế tuyến ngang, và để xác định những điểm khống chế thiết kế. 
Tiêu chuẩn thiết kế
Đường cao tốc “Cấp A (vận tốc tính toán là 120km/h)” trong TCVN5729-97 được áp dụng để thiết kế đường cao tốc.

Tuyến ngang
Tuyến ngang trong giai đoạn F/S đã được điều chỉnh những đoạn sau đây:
· Km33+400 – Km36+700 : để tránh núi đá 
· Km71+300 – Km81+300 : cải tuyến ở khu vực trường bắn
· Km89+900 – Km106+900 : để tránh đường dây điện cao thế và hồ nước thủy lợi
Tuyến dọc
Thiết kế tuyến dọc sẽ được xác định dựa trên mực nước cao thiết kế, tĩnh không đường giao và kết quả khảo sát trắc dọc.

Kết Hợp Tuyến Ngang và Tuyến Dọc
Chúng tôi sẽ nghiên cứu tính phù hợp của tuyến ngang và tuyến dọc.
1.5.5. Bản vẽ các nút giao
Trong giai đoạn F/S dự tính có 9 nút giao với khoảng cách trung bình giữa các nút giao là 6km - 20km. 
UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất thêm một nút giao trên tỉnh lộ 609 ở tỉnh Quảng Nam để tạo điều kiện kết nối giao thông với khu vực lân cận nơi đang nhanh chóng được đô thị hóa.

Tư vấn đang nghiên cứu phương án nút giao đề xuất, cũng như phương án thay thế nút giao Mỹ Sơn.

1.5.6.  Bản vẽ Hầm
Tĩnh không cần thiết giữa các hầm (phía bắc và nam) và vị trí khu vực khảo sát địa hình đang được nghiên cứu.
1.5.7. Bản vẽ Cầu, Cống
Hiểu biết về Điều kiện thực tế
Khảo sát thực tế cho các cầu chính đã được thực hiện nhằm thu thập thông tin thực tế như điều kiện địa chất, dữ liệu về lũ lụt và các biện pháp áp dụng cho các cầu lân cận để thiết kế. 

Nghiên cứu Điều Kiện Hình Học của các khu vực Cầu
Các điều kiện thiết kế hình học cho tuyến ngang và dọc ở khu vực cầu đã được thiết lập nhằm phục vụ công tác thiết kế hình học đường thông.

Chuẩn hóa Thiết kế Cầu
Chúng tôi đã nghiên cứu cách sắp xếp nhịp cầu đối với mỗi loại kết cấu cầu trên nhằm chuẩn hóa thiết kế cầu.

1.5.8. Bản vẽ vị trí tòa nhà quản lý và vận hành
Chúng tôi đã thực hiện thăm dò thực tế vị trí Trung Tâm Điều Hành Giao Thông (TMC) nhằm xác lập những điểm khống chế thiết kế.

Bản vẽ mặt bằng và ranh giới sử dụng đất của TMC hiện đang được chuẩn bị để trình VEC phê duyệt cũng như thiết lập ranh giới giải tỏa đền bù ngoài hiện trường.

1.5.9. Thiết bị phòng hộ
Không có tiến triển trong tháng này.

1.5.10. Ước tính chi phí dự án
Không có tiến triển trong tháng này.

1.5.11. Hồ Sơ Dự Án
Không có tiến triển trong tháng này.

1.5.12. Chương Trình Thực Hiện Dự Án
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6. Tiến độ Công tác Thiết kế Chi tiết
1.6.1. Tóm tắt
Tiến độ công tác thiết kế chi tiết đến cuối tháng này được thể hiện trong Bảng 2.5.1-1.

Bảng 2.5.1‑1  Tóm tắt Tiến độ Công tác Thiết kế Chi tiết
	STT
	Hạng mục
	Tiến độ (%)

	
	
	Báo cáo này
	Báo cáo vừa rồi
	Tiến độ tại thời điểm này

	DDS-01
	Thiết kế Tiêu chuẩn (thiết bị phụ trợ cho đường)
	0
	---
	0

	DDS-02
	Thiết kế Tiêu Chuẩn (vỉa hè)
	0
	---
	0

	DDS-03
	Thiết kế Tiêu Chuẩn (bảo vệ taluy)
	0
	---
	0

	DDS-04
	Thiết kế Tiêu Chuẩn (xử lý nền đất yếu)
	0
	---
	0

	DDS-05
	Thiết kế Tiêu Chuẩn (thoát nước)
	0
	---
	0

	DDS-06
	Thiết kế Tiêu Chuẩn (công trình tạm trên cầu)
	0
	---
	0

	DDS-07
	Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết
	0
	---
	0

	DDS-08
	Kiểm toán Độ an toàn của đường
	0
	---
	0

	DDS-09
	Các báo cáo  hoạt động Thiết Kế
	0
	---
	0

	DDS-10
	Báo cáo Thiết kế chung
	0
	---
	0

	DDS-11
	Báo cáo Khối lượng
	0
	---
	0

	
	
	
	
	

	
	 Công việc đã hoàn thành
	
	
	


1.6.2. Thiết kế Tiêu chuẩn (thiết bị phụ trợ cho đường)
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.3. Thiết kế Tiêu Chuẩn (vỉa hè)
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.4. Thiết kế Tiêu Chuẩn (bảo vệ taluy)
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.5. Thiết kế Tiêu Chuẩn (xử lý nền đất yếu)
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.6. Thiết kế Tiêu Chuẩn (thoát nước)
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.7. Thiết kế Tiêu Chuẩn (công trình tạm trên cầu)
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.8. Kiểm định Độ an toàn của đường
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.9. Các báo cáo  hoạt động Thiết Kế
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.10. Báo cáo Thiết kế chung
Không có tiến triển trong tháng này.

1.6.11. Báo cáo Khối lượng
Không có tiến triển trong tháng này.

1.7. Hỗ trợ Đấu thầu
Không có tiến triển trong tháng này.

1.8. Chuyển giao Công nghệ
Không có tiến triển trong tháng này.

1.9. Những yếu tố đang thực hiện trong tháng này
(1) Những khu vực cải tuyến so với giai đoạn F/S
Vì Tư vấn phát hiện thấy một số khu vực có tuyến hình học thiết kế không hợp lý trong giai đoạn F/S, Tư vấn đã phải dành thêm thời gian ngoài dự kiến cho công tác cải tuyến. Hơn nữa, thời gian mưa cũng đã tăng lên cho nên Tư vấn cần huy động thêm kỹ sư đường cao tốc để theo kịp chương trình khảo sát địa hình đề ra ban đầu. 
(2) Quá trình xác định mực nước cao thiết kế
Xác định mực nước cao thiết kế là yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế chi tiết. Vì vậy, cần phải sớm thiết lập qui trình ra quyết định chính thức của chính phủ Việt Nam đối với mực nước cao thiết kế .

2. DỰ KIẾN CÔNG VIỆC TRONG NHỮNG THÁNG TIẾP THEO
3.1
Công tác khảo sát
(3) Khảo sát Địa hình
· Khảo sát phần còn lại của lưới đường chuyền (km73 – km81)

· Khảo sát điểm 3-D phần còn lại của những khu vực ưu tiên (7km)
· Xấp xỷ 60% công tác khảo sát điểm 3-D cho những khu vực khác (73km)
· Bắt đầu khảo sát mặt cắt dọc và ngang
(4) Khảo sát và Phân tích thủy văn
· Đấu thầu tư vấn phụ
(5) Khảo sát địa chất và địa mạo
· Chuẩn bị tài liệu đấu thầu cho tư vấn phụ
3.2
Công tác thiết kế
3.2.1 Thiết Kế Đường Cao Tốc
Nghiên cứu hướng tuyến thay thế cho khu vực KM70-KM80
· Nghiên cứu hướng tuyến thay thế cho khu vực km70-km80 để chọn ra hướng tuyến tối ưu  thông qua thảo luận với UBND tỉnh Quảng Nam
Nghiên cứu Nút giao thêm trên Tỉnh lộ 609
· Nghiên cứu nút giao thêm trên Tỉnh lộ 609 để thảo luận với UBND tỉnh Quảng Nam
Thiết kế tuyến ngang để Khảo sát địa hình
· Để xác định tuyến ngang cho khu vực khảo sát 3-D phục vụ công tác khảo sát địa hình mặt cắt ngang và dọc
3.2.2 Thiết kế Cầu/Cấu trúc
Xác định Vị trí cầu
· Bắt đầu xác định vị trí cầu để quyết định những địa điểm khảo sát khoan đào 
3.2.3 Thiết kế cấu trúc đường
· Bắt đầu thiết kế cấu trúc đường tiêu chuẩn để thiết lập những mặt cắt ngang tiêu biểu cho các khu vực khác nhau của đường cao tốc. 

3.2.4 Thiết kế Tòa nhà
· Đang chờ phê duyệt của VEC về vị trí và sắp xếp của tòa nhà TMC
· Sẽ thiết lập ranh giới giải tỏa đền bù của TMC ngoài hiện trường theo bản vẽ ranh giới sử dụng đất được duyệt

3.3
Tài liệu Đấu thầu
3.3.1
Công tác xây dựng tòa nhà quả lý vận hành
· Bắt đầu chuẩn bị tài liệu Sơ tuyển cho gói ITS/O&M
3.3.2
Các gói thầu ưu tiên
· Bắt đầu chọn ra 3 gói thầu ưu tiên bắt đầu
· Bắt đầu chuẩn bị tài liệu sơ tuyển cho 3 gói thầu trên

Phụ lục 1: Tóm tắt dự thảo Hợp đồng
1. HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 
1.10. Điều khoản tham chiếu (TOR)
Trong dự thảo Hợp đồng, Phụ luc A là Điều khoản tham chiếu (TOR)
1.11. Yêu cầu báo cáo 
Yêu cầu báo cáo được nêu trong Phụ lục B của dự thảo hợp đồng như sau:

Bảng A-1-1: Kế hoạch trình nộp báo cáo 
	STT.
	Tiêu đề báo cáo 
	Thời gian trình nộp 

	1
	Báo cáo đầu kỳ
	Trong vòng 1 tháng sau khi bắt đầu 

	2
	Kiểm tra lại các nghiên cứu trước và thết lập khung thiết kế chi tiết. 
	Trong vòng 2 tháng sau khi bắt đầu

	3
	Báo cáo tiến độ hàng tháng
	Hàng tháng

	4
	Các báo cáo về môi trường và xã hội 
(EIS, EMP, EMDP (nếu cần ), RAP)
	

	5
	Báo cáo thiết kế ,  hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ mời thầu cho 2 gói thầu đầu tiên 
	Trong vòng 2 tháng sau khi bắt đầu

	6
	Bộ đầy đủ các báo cáo thiết kế, hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ mời thầu cho toàn bộ dự án
	Trong vòng 2 tháng sau khi bắt đầu

	7
	Báo cáo thẩm định an toàn đường bộ 
	

	8
	Báo cáo tóm tắt về sự phù hợp của tuyến đề xuất, đánh giá tác động môi trường-xã hội  và các biện pháp giảm nhẹ tổn thất tương ứng. 
	2 tháng sau khi ký hợp đồng

	9
	Cập nhập dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường
	5 tháng sau khi ký hợp đồng

	10
	Cập nhập cuối cùng dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường
	8 tháng sau khi ký hợp đồng

	11
	Cập nhập cuối cùng dự thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường
	Không dưới 2 tháng trước khi hoàn thiện thiết kế kỹ thuật chi tiết.

	12
	Bảng điều chỉnh chi phí khảo sát (Báo cáo đầu kỳ)
	1 tháng sau khi bắt đầu phân bổ 

	13
	Bảng điều chỉnh chi phí khảo sát (Báo cáo cuối kỳ)
	6 tháng sau khi ký hợp đồng

	14
	Báo cáo kết thúc dự án (PCR)
	Giai đoạn cuối của dịch vụ tư vấn


2. KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG Nhân sự 

Kế hoạch điều động nhân sự được nêu trong Phụ lục C của dự thảo hợp đồng như sau:

2.1 Chuyên gia nước ngoài 

	STT.
	Chức danh 
	Họ tên 
	TOR
	Đồng ý

	I1
	Giám đốc dự án /Trưởng nhóm
	Ichizuru Ishimoto
	14.5
	

	I2
	Kỹ sư cấp cao đường cao tốc 
	Akira Magario
	14
	

	I3
	Chuyên gia thẩm định an toàn đường bộ
	Takehiko Tsuji
	3
	

	I4
	Kỹ sư cấp cao cầu
	Yoshinori Abe
	13
	

	I5
	Kỹ sư  cấp 1 đường cao tốc 
	Koji Nakai
	12.5
	

	I6
	Kỹ sư  cấp 1 cầu/kết cấu 
	Tetsuya Maeda
	13
	

	I7
	Kỹ sư  cấp 2 cầu/kết cấu
	Yoshiaki Nakakubo
	4
	

	I8
	Kỹ sư  cấp 2 đường cao tốc 
	Decha  Sa-ngaunprasith
	12
	

	I9
	Kỹ sư  cấp 3 cầu/kết cấu
	Hiroo Jin
	12
	

	I10
	Kỹ sư  cấp 4 cầu/kết cấu
	Yuichi Sano
	4
	

	I11
	Chuyên gia cấp cao nút giao 
	Chanchai  Techashongs
	7
	

	I12
	Kỹ sư  cấp 5 cầu/kết cấu
	Hiroyuki Yokoyama
	11
	

	I13
	Kỹ sư hầm
	Wako Noto
	4
	

	I14
	Kỹ sư cấp 1 địa chất /đất (mặt dốc)
	Manoon Arayasiri
	2
	

	I15
	Chuyên gia xử lý đất yếu
	Suvichai Methpreechakul
	3
	

	I16
	Kỹ sư thoát nước
	Suntichai Horpaopan
	7
	

	I17
	Kỹ sư sông ngòi
	Arristeo B. Rabajante
	2
	

	I18
	Kỹ sư  cấp 6 cầu/kết cấu
	Akira Yanagisawa
	7
	

	I19
	Kỹ sư mặt đường/nguyên vật liệu
	Bundit Kitsuwannarut
	4
	

	I20
	Kỹ sư khảo sát
	Kazuhiro Ishizuka
	6
	

	I21
	Kỹ sư cấp 2 địa chất /đất 
	Jirarote Piyapornpong
	5
	

	I22
	Kỹ sư địa chất (hầm)
	Seichiro Kanai
	2
	

	I23
	Chuyên gia thuỷ lợi cấp cao
	Khadananda Lamsal
	3
	

	I24
	Chuyên gia phân tích ngập lụt
	Silver Yance
	3
	

	I25
	Chuyên gia vận hành bảo dưỡng
	Shigeki Takahashi
	4
	

	I26
	Chuyên gia quản lý đường cao tôc 
	Yuichi Tsujimoto
	2
	

	I27
	Chuyên gia quản trị giao thông
	Hisanori Tomitaka
	2
	

	I28
	Chuyên gia quản trị tài sản
	Kyoichi Takeuchi
	2
	

	I29
	Kiến trúc sư 
	Yoshinori Yamazaki
	3
	

	I30
	Chuyên gia hệ thống giao thông thông minh
	Koichi Nishimura
	5
	

	I31
	Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc
	Masahiro Sakagami
	3
	

	I32
	Kỹ sư điện cấp cao
	Eiji Matsuda
	7
	

	I33
	Chuyên gia hệ thống thu phí
	Masashi Iwamoto
	4
	

	I34
	Chuyên giá ước tính giá thành/kế hoạch xây dựng 
	Masayuki Iwashita
	11
	

	I35
	Chuyên gia đầu thầu cấp cao
	Anothai  Boonthikul
	12
	

	I36
	Chuyên gia về môi trường xã hội
	Yasuhira Minami
	4
	

	I37
	Chuyên gia tái định cư 
	Vu Ngoc Long
	8
	

	I38
	Chuyên gia đào tạo
	Noppong Unhabhokha
	4
	


2.2 Nhân sự trong nước 

	STT.
	Chức danh 
	Họ tên 
	TOR
	Đồng ý

	L1
	Đồng trưởng nhóm
	Le Kim An
	14.5
	

	L2
	Kỹ sư câp 1 đường cao tốc (Geometric)
	Tran Dinh Van
	13
	

	L3
	Kỹ sư cấp 2 (Kết cấu đường )
	Phan Dang Viet Anh
	13
	

	L4
	Chuyên gia thẩm định an toàn đường bộ
	Tran Quang Huy
	3
	

	L5
	Kỹ sư  cấp 1 cầu/kết cấu (bên trên)
	Le Toan Thang
	13
	

	L6
	Kỹ sư  cấp 2 cầu/kết cấu (bên dưới /Nền móng )
	Dao Ngoc Vinh
	13
	

	L7
	Kỹ sư câp 3 đường cao tốc (Geometric)
	Le Thi Thanh Thuy
	12
	

	L8
	Kỹ sư cấp 4 (Kết cấu đường )
	Vu Gia Hung
	12
	

	L9
	Kỹ sư  cấp 3 cầu/kết cấu
	Do Hong Phuc
	4
	

	L10
	Kỹ sư  cấp 4 cầu/kết cấu
	Pham Anh Kiet
	4
	

	L11
	Kỹ sư câp 5 đường cao tốc (Geometric)
	Nguyen Dinh Trung
	12
	

	L12
	Kỹ sư cấp 6 (Kết cấu đường )
	Dao Manh Son
	12
	

	L13
	Kỹ sư  cấp 5 cầu/kết cấu
	Le Kien Cuong
	4
	

	L14
	Kỹ sư  cấp 6 cầu/kết cấu
	Tran Anh Tuan
	4
	

	L15
	Chuyên gia nút giao 
	Le Thanh Hung
	2
	

	L16
	Kỹ sư  cấp 7 cầu/kết cấu
	Pham Ngoc Tuan
	3
	

	L17
	Kỹ sư hầm
	Tran Phong Nha
	4
	

	L18
	Kỹ sư cấp 1 địa chất /đất (mặt dốc)
	Quach Thi Thu
	2
	

	L19
	Chuyên gia xử lý đất yếu
	Trinh Viet Linh
	3
	

	L20
	Kỹ sư thoát nước  cấp 1
	Nguyen Minh Ngoc
	7
	

	L21
	Kỹ sư thoát nước cấp 2
	Nguyen Phuc Hoa
	6
	

	L22
	Kỹ sư sông ngòi
	Nguyen Son
	2
	

	L23
	Kỹ sư cấp 1 mặt đường/nguyên vật liệu
	Tran Trong Nghia
	4
	

	L24
	Kỹ sư  cấp 2 mặt đường/nguyên vật liệu
	Nguyen Viet Hai
	4
	

	L25
	Chuyên gia khảo sát cấp 1 
	Vo Thanh Binh
	7.5
	

	L26
	Chuyên gia khảo sát cấp 2
	Le Van Thu
	6
	

	L27
	Chuyên gia khảo sát cấp 3
	Nguyen Anh Tuan
	4
	

	L28
	Kỹ sư cấp 2 địa chất /đất (
	Nguyen Doan Tinh
	5
	

	L29
	Kỹ sư cấp  3 địa chất /đất (
	Nguyen Manh Tuan
	4
	

	L30
	Kỹ sư cấp 4 địa chất /đất (
	Trinh Minh Khiem
	4
	

	L31
	Kỹ sư địa chất (hầm )
	Tran Ngoc Nhan
	2
	

	L32
	Kỹ sư thuỷ lợi cấp 1
	Ngo The Hung
	3
	

	L33
	Kỹ sư thuỷ lợi cấp 2
	Pham Huu Nhu
	3
	

	L34
	Chuyên gia phân tích ngập lụt
	Nguyen Huy Phuong
	3
	

	L35
	Chuyên gia kinh tế về giao thông
	Vo Hoang Anh
	3
	

	L36
	Chuyên gia vận hành và bảo dưỡng
	Ha Quoc Hieu
	4
	

	L37
	Chuyên gia quản lý đường cao tốc
	Le Tung Lam
	2
	

	L38
	Chuyên gia quản trị giao thông
	Phan Minh Tuan
	3
	

	L39
	Chuyên gia quản trị tài sản
	Trinh Ngoc Hai Thang
	2
	

	L40
	Kiến trúc sư cấp 1
	Pham Quang Minh
	3
	

	L41
	Kiến trúc sư cấp 2
	Ngo Vu Quang Khoa
	3
	

	L42
	Chuyên gia hệ thống giao thông thông minh
	Nguyen Huu Tinh
	5
	

	L43
	Kỹ sư hệ thống thông tin liên lạc
	To Minh Tri
	3
	

	L44
	Kỹ sư điện cấp 1
	Trinh Dinh Khiem
	7
	

	L45
	Kỹ sư điện cấp 2
	Vo Hong
	5
	

	L46
	Chuyên gia hệ thống thu phí
	Bui Phu Huy
	4
	

	L47
	Chuyên gia cấp 1 ước tính giá thành (các gói thầu xây dựng) 
	Nguyen Thi Bich Thuy
	11
	

	L48
	Chuyên gia cấp 2 ước tính giá thành (các gói thầu xây dựng) 
	Phan Thi Thuy Trinh
	7
	

	L49
	Chuyên gia cấp 3 ước tính giá thành (các gói thầu khác) 
	Nguyen Thi Sinh
	3
	

	L50
	Chuyên gia đấu thầu cấp 1
	Nguyen The Truong
	12
	

	L51
	Chuyên gia đấu thầu cấp 2
	Ha Ngoc Anh Minh
	6
	

	L52
	Chuyên gia cấp cao về môi trường 
	Pham Van Xuan
	8
	

	L53
	Chuyên gia môi trường 
	Pham The Giang
	8
	

	L54
	Chuyên gia cấp cao về tái định cư
	To be named
	14
	

	L55
	Chuyên gia xã hội và tái định cư
	Ho Thi Thu Thuy
	14
	

	L56
	Chuyên gia văn hoá và khảo cổ
	Le Duy Son
	14
	

	L57
	Chuyên gia đào tạo
	Sẽ nêu tên sau
	4
	


2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

Dự kiến giá thành được nêu trong Phụ lục D của dự thảo hợp đồng như sau:

	Giá thành
	Đồng tiền thanh toán
	Giá trị

	
	
	Yên Nhật
	Đô la Mỹ

	Lương
	JPY/USD
	393,450,000
	696,000

	Chi phí có thể thu hồi
	JPY/USD
	6,706,000
	1098520

	Chi phí khác
	JPY/USD
	
	3,337,657

	Cộng (A)
	JPY/USD
	400,156,000
	5,132,177

	Giá thành 
	Đồng tiền thanh toán
	Giá trị 

	
	
	Yên Nhật
	Đô la Mỹ

	Các khoản tạm tính (B)
	JPY/USD
	
	200,000

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT) (C ) 
	JPY/USD
	21,060,842
	280,641

	Thuế VAT (10% tổng của A,B và C) (D)
	JPY/USD
	42,121,685
	561,282

	Tổng (A+B+C+D)
	JPY/USD
	463,338,527
	6,174,100

	Dự phòng (10% của tổng A&B) (E)
	JPY/USD
	40,015,600
	533,218

	Tổng Cộng (A+B+C+D+E)
	JPY/USD
	503,354,127
	6,707,318


3. Hình thức thanh toán 

Thanh toán theo hình thức giá bao khoán với thời hạn sau:

(1) Hai mươi phần trăm (20%)  giá trị hợp đồng được thanh toán vào ngày trình bảo lãnh ngân hàng.

(2) Mười phần trăm (10%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp báo cáo đầu kỳ.

(3) Hai mươi lăm phần trăm (25%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp báo cáo giữa kỳ, báo cáo thiết kế cơ sở và các hồ sơ mời sơ tuyển;

(4) Hai mươi phần trăm (20%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp Báo cáo tiến độ hàng tháng số 9, các báo cáo thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu ba (03) gói thầu đầu tiên.

(5) Mười lăm phần trăm (15%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán khi trình nộp các báo cáo thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu các gói thầu còn lại, dự thảo báo cáo kết thúc dự án và hoàn thiện đầy đủ các công việc sau:

· Kiểm tra và cập nhật các báo cáo 

· Phương pháp và kế hoạch xây dựng 

· Chuẩn bị chương trình thực hiện: 

· Nghiên cứu và thiết kế hệ thống giao thông thông minh và thu phí;

· Dự toán giá thành ;

· Vận hành và bảo dưỡng đường cao tốc

(6) Mười phần trăm (10%) giá bao khoán (bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp tướng ứng) được thanh toán sau khi có phê duyệt báo cáo kết thúc dự án cuối cùng .

Giá trị thanh toán cho hạng mục cắm cọc giải phóng mặt bằng sẽ được thanh toán theo đơn giá được phê duyệt của chủ đầu tư.

Việc thanh toán sẽ theo trình tự sau:

· Bảy mươi phần trăm (70) tổng giá trị thanh toán được duyệt ngay sau khi tư vấn bàn giao cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính cho chính quyền địa phương.

· Giá trị còn lại được thanh toán sau khi hoàn thành công việc.

· Các khoản tạm tính được thanh toán cùng lúc với thanh toán các giá trị bao khoán đã nêu trên.

Bảo lãnh ngân hàng sẽ được giải toả khi năm mươi phần trăm (50%) giá trị bao khoán được thanh toán.

Phụ lục 2: Các sự kiện chính 

Trong giai đoạn báo cáo từ 15 tháng 7 đến 31 tháng 8 năm 2011, các sự kiện chính sau có ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn:

Bảng A-2-1: Các sự kiện chính trong tháng 8 năm 2011

	STT
	Sự kiện 
	Ngày/Giai đoạn 
	Ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn 

	1

2

3

4
	VEC bình luận nội dung kế hoạch khảo sát và khối lượng khảo sát 

Chỉnh sửa hiệp định vay vốn 

VEC yêu cầu làm việc với địa phương về hướng tuyến thay đổi từ km 70-80.

VEC phê duyệt tư vấn phụ 


	03/08/2011

09/08/2011

10/08/2011

22/08/2011


	Tư vấn chỉnh sửa và cập nhật theo bình luận 

PMU85 sẽ chịu trách nhiệm quản lý thực hiện thiết kế kỹ thuật.

Tư vấn đã có báo cáo nghiên cứu kỹ thuật về hướng tuyến thay đổi.

Tư vấn chuẩn bị hợp đồng với tư vấn phụ.


Bảng  A-2-2: Các sự kiện chính trong tháng 7 năm 2011

	STT
	Sự kiện 
	Ngày/Giai đoạn 
	Ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn 

	1

2
	Họp khởi động dự án 

Bộ giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi – các gói thầu được tài trợ bởi JICA


	15/07/2011

28/07/2011


	Tư vấn điều động 10 nhân viên để bắt đầu thực hiện kể hoạch khảo sát lưới khống chể và bắt đầu dịch vụ tư vấn.

Tư vấn xác nhận lại việc phân chia các gói thầu




Phụ lục 3: Tổ chức của Tư Vấn

[image: image16]

Phụ lục 4: Tình hình điều động nhân sự
Bảng A-4-1: Tình hình điều động nhân sự quốc tế
[image: image17.emf]STT Vị trí Tên

Hợp 

đồng

MM

Được huy 

động vào 

ngày

Chấm dứt 

huy động 

vào ngày

MM

Tính dồn

MM

Cân đối

MM

(A) (B) (C)=Sum(B) (A)-(C) 

I1 Quản lý dự án/Trưởng nhóm Ichizuru Ishimoto 14.5 15/7/2011 16/7/2011 0.07 0.07 14.43

18/7/2011 20/7/2011 0.10 0.17 14.33

1/8/2011 8/8/2011 0.27 0.43 14.07

19/8/2011 28/8/2011 0.33 0.77 13.73

I2 Kỹ sư đường cao tốc cao cấp Akira Magario 14

Takayasu Nagai 15/7/2011 24/7/2011 0.33 0.33 13.67

21/8/2011 31/8/2011 0.37 0.70 13.30

I3 Chuyên gia kiểm toán an toàn đường bộTakehiko Tsuji 3

I4 Kỹ sư cầu cao cấp Yoshinori Abe 13

I5 Kỹ sư đường cao tốc 1 Koji Nakai 12.5 21/8/2011 31/8/2011 0.37 0.37 12.13

I6 Kỹ sư cầu/ kết cấu 1 Tetsuya Maeda 13 15/7/2011 24/7/2011 0.33 0.33 12.17

21/8/2011 31/8/2011 0.37 0.70 13.30

I7 Kỹ sư cầu/ kết cấu 2 Yoshiaki Nakakubo 4

I8 Kỹ sư đường cao tốc 2 Decha  Sa-ngaunprasith 12

I9 Kỹ sư cầu/ kết cấu 3 Hiroo Jin 12

I10 Kỹ sư cầu/ kết cấu 4 Yuichi Sano 4

I11 Chuyên gia cao cấp về nút giao Chanchai  Techashongs 7

I12 Kỹ sư cầu/ kết cấu 5 Hiroyuki Yokoyama 11

I13 Kỹ sư về hầm Wako Noto 4

I14 Kỹ sư đất/địa chất 1 (dốc) Manoon Arayasiri 2

I15 Chuyên gia xử lý đất yếu Suvichai Methpreechakul 3

I16 Kỹ sư thoát nước Suntichai Horpaopan 7

I17 Kỹ sư về sông ngòi Arristeo B. Rabajante 2

I18 Kỹ sư cầu/ kết cấu 6 Akira Yanagisawa 7

I19 Kỹ sư về vật liệu/vỉa hè Bundit Kitsuwannarut 4

I20 Kỹ sư khảo sát Kazuhiro Ishizuka 6

Masashi Suzuki 15/7/2011 28/7/2011 0.47 0.47 5.53

8/8/2011 31/8/2011 0.80 1.27 4.73

I21 Kỹ sư đất/địa chất 2 Jirarote Piyapornpong 5

I22 Kỹ sư địa mạo (hầm) Seichiro Kanai 2

I23 Chuyên gia thủy lực cao cấp Khadananda Lamsal 3 21/8/2011 31/8/2011 0.37 0.37 2.63

I24 Chuyên gia phân tích lũ Silver Yance 3

I25 Chuyên gia vận hành & bảo dưỡng Shigeki Takahashi 4

I26 Chuyên gia đơn vị quản lý đường cao t

ốc

Yuichi Tsujimoto 2

I27 Chuyên gia quản lý giao thông Hisanori Tomitaka 2

I28 Chuyên gia quản trị tài sản Kyoichi Takeuchi 2

I29 Kiến trúc sư Yoshinori Yamazaki 3

I30 Chuyên gia ITS Koichi Nishimura 5

I31 Chuyên gia hệ thống thông tin Masahiro Sakagami 3

I32 Kỹ sư điện cao cấp Eiji Matsuda 7

I33 Chuyên gia hệ thống thu phí Masashi Iwamoto 4

I34 Cán bộ kế hoạch xây dựng/ dự toán chi phíMasayuki Iwashita 11

I35 Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng cao cấpAnothai  Boonthikul 12

I36 Chuyên gia môi trường và xã hội Yasuhira Minami 4

I37 Chuyên gia tái định cư Vu Ngoc Long 8

I38 Chuyên gia về đào tạo Noppong Unhabhokha 4


Bảng A-4-1: Tình hình điều động nhân sự Việt Nam
[image: image18.emf]STT Vị trí Tên

Hợp đồng

MM

Được huy động 

vào ngày

Chấm dứt 

huy động 

vào ngày
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Cân đối
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(A) (B) (C)=Sum(B) (A)-(C) 

L1 Đồng trưởng nhóm Le Kim An 14.5

Doan Van Thang 15/7/2011 18/7/2011 0.13 0.13 14.37

L2 Kỹ sư đường cao tốc 1 (hình học) Tran Dinh Van 13

L3 Kỹ sư đường cao tốc 2 (kết cấu) Phan Dang Viet Anh 13

L4 Chuyên gia kiểm toán an toàn đường bộ Tran Quang Huy 3

L5 Kỹ sư cầu/kết cấu 1 (kết cấu trên) Le Toan Thang 13

L6 Kỹ sư cầu/kết cấu 2 (kết cấu dưới, móng) Dao Ngoc Vinh 13

L7 Kỹ sư đường cao tốc 3 (hình học) Le Thi Thanh Thuy 12

L8 Kỹ sư đường cao tốc 4 (kết cấu) Vu Gia Hung 12

L9 Kỹ sư cầu/kết cấu 3 Do Hong Phuc 4

L10 Kỹ sư cầu/kết cấu 4 Pham Anh Kiet 4

L11 Kỹ sư đường cao tốc 5 (hình học) Nguyen Dinh Trung 12

L12 Kỹ sư đường cao tốc 6 (kết cấu) Dao Manh Son 12

L13 Kỹ sư cầu/kết cấu 5 Le Kien Cuong 4

L14 Kỹ sư cầu/kết cấu 6 Tran Anh Tuan 4

L15 Chuyên gia về nút giao Le Thanh Hung 2

L16 Kỹ sư cầu/kết cấu 7 Pham Ngoc Tuan 3

L17 Chuyên gia về hầm Tran Phong Nha 4

L18 Kỹ sư đất/địa chất 1 Quach Thi Thu 2

L19 Chuyên gia xử lý đất yếu Trinh Viet Linh 3

L20 Kỹ sư thoát nước 1 Nguyen Minh Ngoc 7

L21 Kỹ sư thoát nước 2 Nguyen Phuc Hoa 6

L22 Kỹ sư về sông ngòi Nguyen Son 2

L23 Kỹ sư về vật liệu/vỉa hè 1 Tran Trong Nghia 4

L24 Kỹ sư về vật liệu/vỉa hè 2 Nguyen Viet Hai 4

L25 Cán bộ khảo sát cao cấp 1 Vo Thanh Binh 7.5

Le Van Thu 15/7/2011 20/7/2011 0.20 0.20 7.30

12/8/2011 31/8/2011 0.67 0.87 6.63

L26 Cán bộ khảo sát cao cấp 2 Le Van Thu 6

L27 Cán bộ khảo sát cao cấp 3 Nguyen Anh Tuan 4

L28 Kỹ sư đất/địa chất 2 Nguyen Doan Tinh 5

L29 Kỹ sư đất/địa chất 3 Nguyen Manh Tuan 4

L30 Kỹ sư đất/địa chất 4 Trinh Minh Khiem 4

L31 Kỹ sư địa mạo (hầm) Tran Ngoc Nhan 2

L32 Kỹ sư thủy lực 1 Ngo The Hung 3

L33 Kỹ sư thủy lực 2 Pham Huu Nhu 3

L34 Phân tích lũ Nguyen Huy Phuong 3

L35 Chuyên gia kinh tế giao thông Vo Hoang Anh 3

L36 Chuyên gia vận hành & bảo dưỡng Ha Quoc Hieu 4

L37 Chuyên gia đơn vị quản lý đường cao tốc Le Tung Lam 2

L38 Chuyên gia quản lý giao thông Phan Minh Tuan 3

L39 Chuyên gia quản trị tài sản Trinh Ngoc Hai Thang 2

L40 kiến trúc sư 1 Pham Quang Minh 3

L41 Kiến trúc sư 2 Ngo Vu Quang Khoa 3

L42 Chuyên gia ITS Nguyen Huu Tinh 5

L43 Chuyên gia hệ thống thông tin To Minh Tri 3

L44 Kỹ sư điện 1 Trinh Dinh Khiem 7

L45 Kỹ sư điện 2 Vo Hong 5

L46 Chuyên gia hệ thống thu phí Bui Phu Huy 4

L47 Cán bộ lập dự toán 1 (Gói công trình dân dụng) Nguyen Thi Bich Thuy 11

L48 Cán bộ lập dự toán 2 (Gói công trình dân dụng) Phan Thi Thuy Trinh 7

L49 Cán bộ lập dự toán 3 (Các gói khác) Nguyen Thi Sinh 3

L50 Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng 1 Nguyen The Truong 12

L51 Chuyên gia đấu thầu/hợp đồng 2 Ha Ngoc Anh Minh 6

L52 Chuyên gia môi trường cao cấp Pham Van Xuan 8

L53 Chuyên gia môi trường Pham The Giang 8

L54 Chuyên gia tái định cư cao cấp Sẽ có tên sau 14

L55 Chuyên gia xã hội và tái định cư Ho Thi Thu Thuy 14

L56 Chuyên gia về văn hóa và khảo cổ học Le Duy Son 14

L57 Chuyên gia về đào tạo Sẽ có tên sau 4


Phụ lục 5: Danh sách các cuộc họp 

Đến cuối tháng 3 năm 2011, tư vấn đã tham gia các cuộc họp với VEC, PMU85 và chính quyền địa phương có liên quan như sau .

Họp với VEC-PMU85 

	Cuộc họp 
	Biên bản tham khảo 
	Địa điểm 
	Thời gian 

	Cuộc họp  1
	Thông báo kết luận cuộc họp
	Văn phòng PMU85 tại Đà Nẵng 
	15/07/2011 (09:00 - 10:30)

	Cuộc họp  2
	DQEDD-MR-01-11
	Văn phòng PMU85 tại Đà Nẵng
	18/07/2011 (09:00 – 10:30)

	Cuộc họp  3
	
	Văn phòng VEC 
	09/08/2011 (14:00 – 15:30)


Họp với  
	Cuộc họp 
	Biên bản tham khảo 
	Địa điểm 
	Thời gian 

	Họp với TEDI 
	DQEDD-TEDI-AG-02-11
	Văn phòng TEDI
	24/08/2011 (8:30 - 10:00)


Họp với tỉnh Quảng Nam  
	Cuộc họp 
	Biên bản tham khảo 
	Địa điểm 
	Thời gian 

	Họp với Tư vấn của tỉnh –Chương trình quốc gia về chống biến đổi khí hậu – Sở Tài nguyên và môi trường 
	
	Văn phòng sở tài nguyên môi trường 
	26/08/2011 (8:30 - 10:00)

	Họp với ban phòng chống lụt bão
	
	Văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão 


	29/08/2011 (14:00-15:30)

	Họp với Trung tâm tài nguyên và công nghệ môi trường 
	
	Văn phòng sở tài nguyên môi trường
	30/08/2011 (10:00-11:00)


Họp với tỉnh Quảng Ngãi 
	Cuộc họp 
	Biên bản tham khảo 
	Địa điểm 
	Thời gian 

	Họp với Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.


	
	Văn phòng Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.


	30/08/2011 (13:30 - 15:00)


Các cuộc họp khác  

	Cuộc họp 
	Biên bản tham khảo 
	Địa điểm 
	Thời gian 

	Họp với Ông Fukishi Tomida –Chủ tịch chương trình Earth System Science 
	
	
	04/09/2011 


Phụ lục 6: Danh mục các tài liệu đã trình nộp 

	Số TT
	Số tham chiếu
	Ngày trình nộp
	Tiêu đề của tài liệu s

	1
	DQEDD-VEC-04-11
	07/06/2011 
	Kế hoạch khảo sát điểm khống chế đã chỉnh sửa

	2
	DQEDD-PMU85-01-11
	21/06/2011
	Kế hoạch khảo sát mạng lưới khống chế đã chỉnh sửa

	3
	DQEDD-VEC-05-11
	20/07/2011
	Kế hoạch khảo sát điểm khống chế đã chỉnh sửa

	4a
	DQEDD-VEC-06-11
	28/07/2011
	Báo cáo đánh giá nhà thầu phụ thực hiện khảo sát địa hình-khảo sát địa chất

	4b
	DQEDD-VEC-14-11
	10/08/2011
	Trình nộp lại báo cáo đánh giá nhà thầu đủ năng lợi thực hiện khảo sát điều kiện tự nhiên 

	5
	DQEDD-VEC-15-11
	16/08/2011
	Lý lịch của các tư vấn phụ .

	6
	DQEDD-PMU85-12-11
	30/08/2011
	Báo cáo kỹ thuật ”Nghiên cứu thay đổi hướng tuyến –đoạn tuyến KM70-Km80”


Phụ lục 7: Danh Mục Các Thư Từ Liên Lạc 

Thư liên lạc nhận từ PMU 85

	STT.
	Số tham chiếu .
	Ngày nhận 
	Tiêu đề 
	Tình trạng

	1
	867/PMU85-PP2
	01/07/2011
	Phụ lục các vấn đề tồn đọng của kể hoạch khảo sát lưới khống chế 
	Hoàn thành

	2
	870/BQL-DNQN
	04/07/2011
	Chấp thuận Họp khởi động
	Hoàn thành

	3
	39/BDHDA_DNQN
	19/07/2011
	Chấp thuận bàn giao mốc điểm khống chế tại hiện trường 
	Hoàn thành

	4
	980/TB-BQL
	25/07/2011
	Kết luận Họp khới công
	Hoàn thành

	5
	41/BQL-DNQN
	29/07/2011
	Kế hoạch điều động trước Lệnh khởi động 
	Hoàn thành

	6
	42/BQL-DNQN
	02/08/2011
	Cung cấp tài liệu kỹ thuật số các bản vẽ của giai đoạn F/S
	Hoàn thành

	7
	42/BQL-DNQN
	31/08/2011
	Bình luận kết quả nghiên cứu thay đổi hướng tuyến từ km70- km80
	Hoàn thành


Thư liên lạc gởi đến PMU85

	No.
	Ref. No.
	Date Sent
	Subject
	Status

	1
	DQEDD-PMU85-01-11 
	21/06/2011
	Trình nộp kế hoạch khảo sát lưới khống chế 
	Hoàn thành

	2
	DQEDD-PMU85-02-11
	22/06/2011
	Yêu cầu sơ đồ Tổ chức của PMU85 
	Hoàn thành

	3
	DQEDD-PMU85-03-11
	26/06/2011
	Sắp xếp cuộc họp với Quyền Trưởng Nhóm 
	Hoàn thành

	4
	DQEDD-PMU85-04-11
	28/06/2011
	Yêu cầu Cung cấp dữ liệu khảo sát điểm khống chế
	Hoàn thành

	5
	DQEDD-PMU85-05-11
	28/06/2011
	Yêu cầu xếp lịch họp khởi động vào ngày 15/7/2011
	Hoàn thành

	6
	DQEDD-PMU85-06-11
	12/07/2011
	Yêu cầu phê duyệt Tư vấn phụ cho khảo sát điều kiện tự nhiên
	Hoàn thành

	7
	DQEDD-PMU85-07-11
	13/07/2011
	Yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa hình 
	Hoàn thành

	8
	DQEDD-PMU85-08-11
	18/07/2011 
	Yêu cầu bàn giao những điểm mốc khống chế tại thực địa
	Hoàn thành

	9
	DQEDD-PMU85-09-11
	28/07/2011
	Kế hoạch điều động trước khi có Lệnh Khởi Động
	Hoàn thành

	10
	DQEDD-PMU85-10-11
	01/08/2011
	Yêu cầu cung cấp bản vẽ số từ giai đoạn F/S 
	Hoàn thành

	11
	DQEDD-PMU85-11-11
	27/08/2011
	Yêu cầu xếp lịch họp với UBND tỉnh Quảng Nam.
	Hoàn thành

	12
	DQEDD-PMU85-12-11
	30/08/2011
	Kết quả nghiên cứu hướng tuyến giữa Km70 và km 80
	Hoàn thành


Thư liên lạc nhận từ VEC

	STT
	Số tham chiếu
	Ngày nhận
	Tiêu đề
	Tình trạng

	1
	953/VEC-KTCNMT 
	02/06/2011
	Bình luận về kế hoạch khảo sát cho lưới khống chế - giai đoạn thiết kế chi tiết
	Hoàn thành

	2
	1053/VEC-KTCNMT
	20/06/2011
	Thực hiện những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến khảo sát và thiết kết 
	Hoàn thành

	3
	1391/VEC-KTCNMT
	03/08/2011
	Phương án khảo sát lưới khống chế Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
	Hoàn thành

	4
	1449/VEC-KTCNMT
	10/08/2011
	Nghiên cứu việc cải tuyến đoạn tuyến km 70-km80
	Hoàn thành

	5
	1533/VEC-KTCNMT
	22/08/2011
	Phê duyệt tư vấn phụ cho công tác khảo sát địa hình và địa chất
	Hoàn thành

	6
	1606/VEC-KHDT
	31/08/2011
	Dự thảo hợp đồng cho dịch vụ tư vấn thiết kế chi tiết.
	Hoàn thành


Thư liên lạc gởi đến VEC

	No.
	Ref. No.
	Date Sent
	Subject
	Status

	1
	DQEDD-VEC-01-11
	20/05/2011
	Đệ trình kế hoạch công việc khảo sát Mạng lưới khống chế
	Hoàn thành

	2
	DQEDD-VEC-02-11
	24/05/2011
	Giải trình năng lực của chuyên gia thủy lực cao cấp làm việc cho dự án
	Hoàn thành

	3
	DQEDD-VEC-03-11
	26/05/2011
	Trình nộp tài liệu đàm phán được sử dụng trong quá trình Thương Thảo Hợp Đồng
	Hoàn thành

	4
	DQEDD-VEC-04-11 
	07/06/2011
	Đệ trình kế hoạch công việc đã điều chỉnh cho công tác khảo sát điểm khống chế
	Hoàn thành

	5
	DQEDD-VEC-05-11
	20/07/2011
	Đệ trình kế hoạch công việc đã điều chỉnh cho công tác khảo sát điểm khống chế
	Hoàn thành

	6
	DQEDD-VEC-06-11
	20/07/2011
	Thông báo Địa chỉ liên hệ mới của văn phòng dự án 
	Hoàn thành

	7
	DQEDD-VEC-07-11
	27/07/2011
	Đề nghị hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh 
	Hoàn thành

	8
	DQEDD-VEC-08-11
	28/07/2011
	Yêu cầu phê duyệt sớm danh sách tư vấn phụ cho công tác Khảo sát địa hình.
	Hoàn thành

	9
	DQEDD-VEC-09-11
	03/08/2011 
	Kế hoạch điều động trước khi có Lệnh Khởi Động
	Hoàn thành

	10
	DQEDD-VEC-10-11
	03/08/2011
	Xác nhận lại sự cần thiết phải bắt đầu sớm trong Q1/2012
	Hoàn thành

	11
	DQEDD-VEC-11-11
	03/08/2011
	Xác nhận những gói thầu trong hợp đồng 
	

	12
	DQEDD-VEC-12-11
	05/08/2011
	Yêu cầu sớm phê duyệt tư vấn phụ cho khảo sá tđịa hình (hiệu chỉnh lần 1)
	Hoàn thành

	13
	DQEDD-VEC-13-11
	05/08/2011
	Yêu cầu tổ chức họp vào ngày 9/8/2011
	Hoàn thành

	14
	DQEDD-VEC-14-11
	10/08/2011
	Trình lại báo cáo đánh giá năgn lực của các công ty tham gia công tác khả o sát điều kiện tự nhiên  
	Hoàn thành

	15
	DQEDD-VEC-15-11
	16/08/2011
	Trình nộp hồ sơ các công ty tư vấn phụ
	Hoàn thành


Phụ lục 8: Những Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật áp dụng cho Dự án
Theo Quyết định số 262/QD-BGTVT ngày 20/2/20009, những tiêu chuẩn và luật sau đây sẽ được áp dụng cho Dự án.
	STT
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	Mã số

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	Luật đấu thầu
	 
	Luật số 61/2005/QH11

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Luật sửa đổi bổ sung về xây dựng cơ bản
	 
	Luật số 38/2009/QH12

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
	 
	NĐ 85/2009/ND-CP

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Qui trình khảo sát đường ô tô
	 
	22TCN263-2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000 1:25000 (phần trong nhà)
	 
	96TCN42-1990

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	Công tác trắc địa trong xây  dyựng công trình  - Qui định chung
	 
	TCXDVN309-2004

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lýs ố liệu GPS
	 
	TCXDVN364-2006

	
	
	
	

	
	
	
	

	8
	Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết lập mạng lưới cao độ
	 
	QCVN11-2008/BTNMT

	
	
	
	

	
	
	
	

	9
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình
	 
	96TCN43-1990

	
	
	
	

	
	
	
	

	10
	Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình
	 
	22TCN259-2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	11
	Quy trình khảo sá tđịa chất công trình các công trình đường thủy
	 
	22TCN260-2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	12
	Quy trình khảo sát và thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu
	 
	22TCN262-2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	13
	Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế giải pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động sụt lở
	 
	22TCN171-1987

	
	
	
	

	
	
	
	

	14
	Quy trình thí nghiệm xuyê n tĩnh (CPT và CPTU)
	 
	22TCN317-2004

	
	
	
	

	
	
	
	

	15
	Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường
	 
	22TCN355-2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	16
	Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
	 
	TCXD226-1999

	
	
	
	

	
	
	
	

	17
	Đất xây dựng – thí nghiệm xác định tính chất cơ lý
	 
	TCVN4195-4202-1995   

	
	
	
	

	
	
	
	

	18
	Khảo sát công trình phục vụ thiết kế và xây dựng móng cọc
	 
	20TCN160-1987

	
	
	
	

	
	
	
	

	19
	Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản
	 
	TCXD2683-1991

	
	
	
	

	
	
	
	

	20
	Quy trình khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst
	 
	TCXDVN366-2006

	
	
	
	

	
	
	
	

	21
	 Quyết định về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	 
	QĐ 11/2008/QĐ-BXD

	
	
	
	

	
	
	
	

	22
	 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman
	 
	22TCN251-1998

	
	
	
	

	
	
	
	

	23
	 Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền và kết cấu áo đường bằng FWD
	 
	22TCN335-2006

	
	
	
	

	
	
	
	

	24
	Quy trình kiểm định tiêu chuẩn kĩ thuật cho cầu trên đường ô tô 
	 
	22TCN243-1998

	
	
	
	

	
	
	
	

	25
	Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông
	 
	22TCN61-1984

	
	
	
	

	
	
	
	

	26
	Expressway highway design requirements 
	 
	TCVN5729-2007

	
	
	
	

	
	
	
	

	27
	Các yêu cầu thiết kế đường cao tốc
	 
	TCVN5729-1997

	
	
	
	

	
	
	
	

	28
	Các yêu cầu thiết kế đường ô tô
	 
	TCVN4054:2005

	
	
	
	

	
	
	
	

	28
	Các yêu cầu thiết kế đường ô tô
	 
	TCVN4054-2005

	
	
	
	

	
	
	
	

	29
	Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (các khớp nối)
	
	22 TCN273-2001

	30
	Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm 
	 
	22TCN244-1998

	
	
	
	

	
	
	
	

	31
	Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
	 
	22TCN248-1998

	
	
	
	

	
	
	
	

	32
	Quy trình thiết kế mặt đường mềm
	 
	22TCN211-2006

	
	
	
	

	
	
	
	

	33
	Quy trình thiết kế mặt đường cứng
	 
	22TCN223-1995

	
	
	
	

	
	
	
	

	34
	Tiêu chuẩn thiết kế cầu
	 
	22TCN272-2005

	
	
	
	

	
	
	
	

	35
	Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 
	 
	TCXDVN205-1998

	
	
	
	

	
	
	
	

	36
	Neo bê tông dự ứng lực T13, T15 VÀ D13, D15
	 
	22TCN267-2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	37
	Gối tựa cao su
	 
	AASHTO M251-06-UL, ASTM D4014-03(2007)

	
	
	
	

	
	
	
	

	38
	Tiêu chuẩn khe co giãn
	 
	AASHTO M297-96, AASHTO M183-96

	
	
	
	

	
	
	
	

	39
	Quy trình thiết kế cầu và các công trình phụ tạm trong xây dựng cầu
	 
	22TCN200-1989

	
	
	
	

	
	
	
	

	40
	Tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông trong vùng có động đất
	 
	22TCN221-1995

	
	
	
	

	
	
	
	

	41
	Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới gạn (áp dụng trong thiết kế cầu cống cà công trình phụ tạm)
	 
	22TCN18-1979

	
	
	
	

	
	
	
	

	42
	Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ
	 
	22TCN220-1995

	
	
	
	

	
	
	
	

	43
	Quy tắc phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
	 
	TCVN5664-2009

	
	
	
	

	
	
	
	

	44
	Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình- Tiêu chuẩn thiết kế
	 
	TCVN7957-2008

	
	
	
	

	
	
	
	

	45
	Điều lệ về báo hiệu giao thông đường bộ
	 
	22TCN237-2001

	
	
	
	

	
	
	
	

	46
	Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
	 
	22TCN331-2005

	
	
	
	

	
	
	
	

	47
	Tiêu chuẩn thiết kế mạng lưới thoát nước
	 
	22TCN51-1984

	
	
	
	

	
	
	
	

	48
	Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường phố, quảng trường đô thị
	 
	TCXDVN259-2001

	
	
	
	

	
	
	
	

	49
	 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị -
	 
	TCXDVN333-2005

	
	
	
	

	
	
	
	

	50
	 Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng công trình giao thông
	 
	22TCN242-1998

	
	
	
	

	
	
	
	

	51
	Tiêu chuẩn thiết kế công trình chống động đất
	 
	TCXDVN375-2005

	
	
	
	

	
	
	
	

	52
	Bê tông và bê tông cốt thép
	 
	TCXDVN356-2005

	
	
	
	

	
	
	
	


Phụ lục 9: Danh sách Tư vấn phụ
	STT
	Tên công ty
	Viết tắt
	Địa chỉ trụ sở/ liên lạc

	1
	Công ty Tư vấn kỹ thuật Thắng Lợi
	Thắng Lợi
	16A/93 Trung Kinh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội / TEL: 04-3378-44627

	2
	Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế GTVT phía Nam
	TEDI South
	92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP HCM / TEL: 08-3829-9988

	3
	Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Công Nghệ
	TDIC
	116 Đống Đa, Đà Nẵng / TEL: 0511-3889732

	4
	Công ty cổ phần Tư vấn Kỹ thuật E&R 
	ENR
	Phòng 425, Tòa Nhà CT5, TP mới Sông Đà Mỹ Đình Xã Mễ Trì, Quận Từ Liêm, Hà Nội / TEL: 04-6652-4636

	5
	Công ty cổ phần Thiên Khải
	Thiên Khải
	Phòng 703, Khối A, Tòa nhà Ha Thanh, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-3538-0680

	6
	Công ty cổ phần EGS (Việt Nam)
	EGS
	Phòng 403A, Tòa nhà C4, Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội / TEL: 04-3754-5208

	7
	Tập đoàn Tư Vấn và Đầu tư quốc tế InPEL.
	InPEL
	Tòa nhà 34T, Hòang Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội / TEL: 04-2242-0879

	8
	Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Công
	Thành Công
	1505, Vành Đai Đông, phường An Phú, Q2, TP HCM/ TEL: 08-6281-8158

	9
	Công ty cổ phần Tấn Phát
	Tấn Phát
	Tòa nhà A3, Tổ 84, Hòang Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-3513-2274

	10
	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng  Bắc Trung Bộ
	BMT
	64 Phan Chu Trinh, Vinh, Nghệ An/ TEL: 038-3846845

	11
	Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ATH
	ATH
	15/129 Xa Đàn 2, (Kim Liên – Ô Chợ Dừa mới), phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-3572-6864

	12
	Công ty TNHH Tư vấn Công Nghệ Xây Dựng Độc Lập
	ICTC
	83, 107 Láng Trung, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội / TEL: 04-2246-2356


Phụ lục 10: Danh Sách những Người Liên Lạc
	STT
	Ngày liên lạc

	Người liên lạc
	Chức danh
	Tổ chức

	1
	26 /08/2011
	Ông Ian Wood
	Cố vấn tỉnh
	Chương trình mục tiêu quốc gia phản ứng lại những thay đổi khí hậu

	2
	29/08/2011
	Ông Nguyễn Minh Tuấn
	Giám đốc
	Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam.

	3
	30/08/2011
	Ông Đào Xuân Nguyễn
	Giám đốc
	Trung tâm thông tin công nghệ tài nguyên và môi trường – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh  Quảng Nam.

	4
	30/08/2011
	Ông Phan Văn Ơn
Ông Bùi Đức Thái
	Giám đốc
Cán bộ Vận hành mô hình
	Trung Tâm Tìm Kiếm Cứu Hộ và Quản Lý Thiên Tai – Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi

	5
	04/09/2011
	Ông Yukishi Tomida
	Chủ tịch
	Earth System Science Co., Ltd. Japan


Phụ lục 11: Danh mục Báo cáo
Đang chuẩn bị
Phụ lục 12: Danh mục Bản vẽ
Đang chuẩn bị
Hình 2.3.1-1 Tóm tắt tiến độ khảo sát
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QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Ông Ichizuru Ishimoto 

 

NHÓM NÒNG CỐT 

Ông Takayasu Nagai (Phó trưởng quản lý dự án / Kỹ sư 

đường cao tốc cao cấp) 

(Ông Yoshito Oba (Kỹ sư Cầu cao cấp) 

 

 

 

 

 

Nhóm nhân viên hỗ trợ (SUS) 

Cô Vu Thi Bich Thao (Trưởng văn phòng) 

Cô Ngo Minh Phuong (Thông dịch) 

Cô Nguyen Thi Kieu Vy (Thông dịch) 

 

Nhóm Thiết Kế Đường (DRD) 

Ông Takayasu Nagai (Kỹ sư đường cao 

tốc cao cấp) 

Ông Koji Nakai (Kỹ sư đường cao tốc cao 

cấp) 

Ông Ippei Iwamoto (Kỹ sư đường cao tốc) 

Ông Hoang Duc Chau (Kỹ sư đường cao 

tốc) 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

Cô. Lê Thị Hòai Thương (Thư ký) 

 

 

Nhóm Thiết Kế Cầu (DBR) 

(Ông Yoshito Oba (Kỹ sư câu cao cấp) 

Ông Tetsuya Maeda (Kỹ sư câu cao cấp 

 

(Ông Tran Anh Tuan (Kỹ sư câu) 

(Ông Cao Huu Thong (Kỹ sư câu) 

 

 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký) 

 

Nhóm Thiết Kế Tòa Nhà (DBL) 

Ông Tran Sy Hung (Chuyên gia đấu thầu) 

 

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký) 

 

 

 

Nhóm Khảo sá t địa hình (STP) 

Ông Masashi Suzuki (Kỹ sư khảo sát cao cấp) 

Ông Ippei Iwamoto (Kỹ sư đường cao tốc) 

 

Ông Le Van Thu (Kỹ sư khảo sát) 

 

 

 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

Cô. Lê Thị Hòai Thương (Thư ký) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm Đấu Thầu (PRO) 

Ông Tran Sy Hung (Chuyên gia đấu thầu) 

 

 

 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký) 

 

 

 

Nhóm khảo sát Thủy văn (SHY) 

TS Khadananda Lamsal (Kỹ sư khảo sát cao 

cấp) 

Ông Tetsuya Maeda (Kỹ sư câu cao cấp.) 

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ 

Cô Ngô Thị Quý Duyên (Thư ký) 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên tập sự 

Ông Keisuke Nishioka 

Cô Tomoko Matsuda 

 

